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Năm học: 2021 – 2022
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	Cấp độ Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng
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	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
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	Quyền và nghĩa vụ CD trong gia đình
	Quy định PL về quyền và nghĩa vụ CD trong gia đình
	
	Hành vi vi phạm PL về quyền và nghĩa vụ CD trong gia đình
	
	Chọn cách đánh giá phù hợp.
	
	Đưa ra cách ứng xử phù hợp
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	7
2,8
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	13
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52%

	Quyền và nghĩa vụ CD về trật tự ATXH, BVMT, TNTN
	Hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, TNXH
	
	Hành vi vi phạm quy định của PL về phòng chống TNXH, PC cháy nổ, chất độc hại
	
	Chọn cách đánh giá phù hợp.
	
	Đưa ra cách ứng xử phù hợp
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
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	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	10
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	Tổng số câu 
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
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	Tổng số câu 
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
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Môn : Giáo dục công dân 8
TRẮC NGHIỆM (10 điểm).
Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.
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	Điểm 
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  TRẮC NGHIỆM (10,0 điểm; mỗi câu đúng 0,4 điểm). 
Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm của em.
1. Gia đình là môi trường quan trọng để
	A. hình thành, giáo dục nhân cách.		B. hình thành, phát triển nhân cách.
	C. xây dựng, phát triển nhân cách.		D. xây dựng, hoàn thiện nhân cách.
2. Nuôi dạy con cái trở thành người công dân tốt là
	A. quyền, lợi ích của cha mẹ.			B. quyền và nghĩa vụ của cha mẹ.
	C. quyền và trách nhiệm của cha mẹ.		D. trách nhiệm của cha mẹ.
3. Ông bà có quyền và nghĩa vụ
	A. chăm sóc, giáo dục cháu.			B. nuôi dưỡng, dạy bảo cháu.
	C. chăm sóc, bảo ban cháu.			D. nuôi dưỡng, giúp đỡ cháu.
4. Trẻ chưa thành niên hoặc thành niên nhưng bị tàn tật nếu không có người nuôi dưỡng sẽ do ai chăm sóc?
	A. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.		B. Bác, chú ruột.	
	C. Ông bà nội, ông bà ngoại.			D. Cô, dì ruột.
5. Khi ông bà, cha mẹ ốm đau, già yếu, con cháu có quyền và nghĩa vụ 
	A. trông nom, thăm hỏi.				B. chăm sóc, nuôi dưỡng.
	C. đền đáp công ơn dưỡng dục.			D. lễ phép, vâng lời.
6. Tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra tổn thất về
	A. tính mạng và đạo đức.				B. tính mạng và tài sản.
	C. tài sản và nhân phẩm.				D. tiền bạc, của cải, nhà ở.
7. Bộ luật nào sau đây quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Luật Bình đẳng giới.				B. Luật Phòng chống bạo lực gia đình.
	C. Luật Hôn nhân và gia đình.			D. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
8. Hành vi nào sau đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái?
	A. Cha mẹ cho con đi học khi đến tuổi.	B. Cha mẹ tôn trọng ý kiến của con cái.
	C. Cha mẹ chỉ cho con trai được đi học.	D. Cha mẹ hướng dẫn con làm bài tập.
9. Việc làm nào sau đây vi phạm quy định pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội?
     	A. Tuyên truyền tác hại của tệ nạn cờ bạc.		
	B. Nâng cao hiểu biết về tệ nạn xã hội.
     	C. Tham gia câu lạc bộ phòng chống ma túy.		
	D. Lôi kéo trẻ em đánh bạc, uống rượu.
10. Hành vi nào sau đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của con cháu?
	A. Đánh đập, chửi bới mẹ già.			B. Phụng dưỡng cha mẹ khi về già.
	C. Chăm sóc khi ông bà đau ốm.		D. Hiếu thảo, kính trọng với ông bà.
11. Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình định mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc?
	A. Mua đồ giống bạn và ăn thử.			B. Thông báo với cô chủ nhiệm.
	C. Mặc kệ vì đó là việc của bạn.		D. Ngăn chặn việc làm của bạn.
12. Em không đồng tình với ý kiến nào sau đây?
	A. Các thành viên trong gia đình luôn bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ.
	B. Mỗi thành viên trong gia đình đều có quyền, nghĩa vụ của mình.
	C. Sử dụng bạo lực trong gia đình là hành vi vi phạm pháp luật.
	D. Chỉ khi cha mẹ mất, anh chị em mới phải thương yêu nhau.
13. Hưng dẫn em trai đi mua đồ chơi nhân dịp sinh nhật của em. Đến cửa hàng, em trai Hưng nhất định yêu cầu anh mua cho chiếc súng đồ chơi bắn đạn nhựa. Nếu là Hưng, em sẽ làm gì lúc này?
	A. Quát mắng, không mua đồ chơi cho em nữa.
	B. Tự ý mua loại đồ chơi khác cho em.
C. Chiều theo ý kiến của em.
	D. Giải thích tác hại và gợi ý món đồ chơi khác cho em.
14. Liên cho rằng: không nên tiếp xúc gần với người bị nhiễm HIV/AIDS. Em có đồng tình với Liên không? 
	A. Đồng tình với Liên vì HIV là căn bệnh không có thuốc chữa.
	B. Đồng tình với Liên vì HIV là căn bệnh có nhiều người mắc phải.
	C. Không đồng tình với Liên vì HIV không lây qua con đường tiếp xúc gần.
	D. Không đồng tình với Liên vì HIV không phải là căn bệnh nguy hiểm.
15. Có ý kiến cho rằng: phòng, chống cháy, nổ chỉ là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Em có nhận xét gì về ý kiến này?
	A. Đồng tình với ý kiến trên. Vì đây là lực lượng chuyên trách về phòng chống cháy, nổ.
	B. Đồng tình với ý kiến trên. Vì lực lượng này có chuyên môn về phòng chống cháy, nổ.
	C. Không đồng tình với ý kiến trên. Vì đây là trách nhiệm của tất cả mọi người.
	D. Không đồng ý với ý kiến trên. Vì hậu quả của cháy, nổ là thiệt hại về tài sản.
16. Nếu không còn cha mẹ, anh chị em có bổn phận
A. yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ, nuôi dưỡng nhau.
B. quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ, giúp đỡ nhau.
C. nuôi dưỡng, quan tâm, chia sẻ, yêu thương nhau.
D. đùm bọc, giúp đỡ, hòa thuận, đoàn kết với nhau.
17. Câu nào sau đây nói về tình cảm gia đình?
A. Có công mài sắt, có ngày nên kim.		B. Có cấy, có công, có trồng, có ăn.
C. Học ăn. học nói, học gói, học mở.		D. Anh em thuận hòa là nhà có phúc.
18. Tệ nạn xã hội là những hiện tượng xã hội bao gồm
A. những hành vi, việc làm trái với luân thường, đạo lí, vi phạm đạo đức.
B. những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật.
C. những hành vi sai lệch có lỗi, vi phạm các quy định của pháp luật.
D. những hành vi, việc làm trái với kỉ luật, pháp luật, vi phạm đạo đức.
19. Tệ nạn xã hội gây hậu quả xấu về mọi mặt
A. đời sống tinh thần.				B. đời sống kinh tế.
C. đời sống xã hội.					D. đời sống văn hóa.
20. Ngày toàn dân phòng chống ma túy là ngày
A. 26/6.		B. 26/3.			C. 23/6.			D. 23/3.
21. Chất nào dưới đây là dễ cháy nhất?
A. Không khí.					B. Chất oxi hóa.		
C. Chất ăn mòn.					D. Chất phóng xạ.
22. HIV không lây truyền qua con đường nào sau đây?
	A. Qua đường máu.				B. Qua đường giao tiếp.
	C. Truyền từ mẹ sang con.			D. Tình dục không an toàn.
	23. Vì có thù hằn với nhà ông M, ông P đã tung tin là nhà ông M có người nghiện ma túy. Theo em điều này sẽ dẫn tới hậu quả gì đối với ông P?
A. Gia đình ông M sẽ không ảnh hưởng gì vì chỉ là tin đồn.
B. Gia đình ông M sẽ bị kì thị xa lánh, coi thường.
C. Ông P sẽ bị khép vào hành vi vi phạm pháp luật.
D. Ông P sẽ không phải chịu bồi thường về danh dự cho gia đình ông M.
24. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
	A. Người từ đủ 18 tuổi trở lên được tự do uống rượu, hút thuốc.
            	B. Những người nghiện ma túy đều sẽ tái nghiện sau khi cai nghiện xong.
            	C. Không tổ chức đánh bài bạc dưới bất cứ hình thức nào.
            	D. Các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường có thể tàng trữ, buôn bán ma túy.
25. Em sẽ làm gì khi thấy bạn của mình bị mẹ kế bạo hành?
	A. Báo công an.					B. Báo cô giáo chủ nhiệm.
	C. Nhờ bố mẹ can thiệp.				D. Mặc kệ bạn.

--- Hết đề ---

